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       UBND HUYỆN BẮC BÌNH 

PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH 
       

              Số: 215/LĐTBXH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Bắc Bình, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

 

                                                    
 

 Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế  hoạch. 

 
 

Căn cứ Quyết định số 1917/QĐ-UBND, ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc hỗ trợ các trường hợp F0, F1 điều trị, cách ly y tế tại của huyện Bắc 

Bình. 

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch 

xem xét tham mưu UBND huyện cấp kinh phí để thực hiện chi trả cho các đối tượng, 

cụ thể như sau: 

1. Hỗ trợ các trường hợp F1 cách ly y tế tại nhà, xã Phan Điền, huyện Bắc 

Bình: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 168 người (Trong đó có 61 trẻ em, người cao 

tuổi, người khuyết tật được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người) 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 243.160.000  đồng (bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ba 

triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng). 

2. Hỗ trợ các trường hợp F0, F1 điều trị và cách ly y tế tại nhà của xã Phan Rí 

Thành, huyện Bắc Bình;  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 47 người (Gồm: Trường hợp F0: 34 người, 

trường hợp F1: 13 người; trong đó có 10 trẻ em và người cao tuổi được hỗ trợ thêm 

với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người) 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 56.480.000  đồng (bằng chữ: Năm mươi sáu triệu, bốn 

trăm tám mươi nghìn đồng). 

3. Hỗ trợ các trường hợp F0, F1 điều trị và cách ly y tế tại nhà của thị trấn 

Lương Sơn, huyện Bắc Bình: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 234 người (Gồm: Trường hợp F0: 97 người, 

trường hợp F1: 137 người; trong đó có 72 trẻ em và người cao tuổi được hỗ trợ thêm 

với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người). 

- Tổng số tiền hỗ trợ:  280.240.000  đồng (bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu, 

hai trăm bốn mươi nghìn đồng). 

4. Hỗ trợ các trường hợp F1 cách ly y tế tại nhà xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 75 người (Trong đó có 20 trẻ em được hỗ trợ 

thêm với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người). 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 103.760.000  đồng (bằng chữ: một trăm lẻ ba triệu, bảy 

trăm sáu mươi nghìn đồng). 
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5. Hỗ trợ các trường hợp F0, F1 điều trị và cách ly y tế tại nhà của TT Chợ Lầu, 

huyện Bắc Bình: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 379 người người (Gồm: Trường hợp F0: 104 

người, trường hợp F1: 275 người; trong đó có 90 trẻ em và người cao tuổi được hỗ trợ 

thêm với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người). 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 444.080.000  đồng (bằng chữ: bốn trăm bốn mươi bốn 

triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng). 

6. Hỗ trợ các trường hợp F0 điều trị tại nhà của xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình;  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 206 người (Trong đó có 66 trẻ em và người cao 

tuổi được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người) 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 275.520.000  đồng (bằng chữ: hai trăm bảy mươi lăm 

triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng). 

7. Hỗ trợ các trường hợp F1 cách ly y tế tại nhà của xã Phan Lâm, huyện Bắc 

Bình: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 120 người (Trong đó có 20 trẻ em được hỗ trợ 

thêm với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người) 

- Tổng số tiền hỗ trợ:  154.400.000  đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi bốn 

triệu, bốn trăm nghìn đồng). 

8. Hỗ trợ các trường hợp F0, F1 điều trị và cách ly y tế tại nhà của xã Hồng 

Thái, huyện Bắc Bình;  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 116 người (Gồm: Trường hợp F0: 28 người, 

trường hợp F1: 88 người; trong đó có 35 trẻ em và người cao tuổi được hỗ trợ thêm 

với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người). 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 143.160.000 đồng (bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba 

triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng). 

9. Hỗ trợ các trường hợp F0, F1 điều trị và cách ly y tế tại nhà của xã Sông 

Bình, huyện Bắc Bình;  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 234 người (Gồm: Trường hợp F0: 44 người, 

trường hợp F1: 190 người; trong đó có 45 trẻ em và người cao tuổi được hỗ trợ thêm 

với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người). 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 249.240.000 đồng (bằng chữ: hai trăm bốn mươi chín 

triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng). 

10. Hỗ trợ các trường hợp F0, F1 điều trị và cách ly y tế tại nhà của xã Hòa 

Thắng, huyện Bắc Bình;  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 243 người (Gồm: Trường hợp F0: 158 người, 

trường hợp F1: 85 người; trong đó có 82 trẻ em và người cao tuổi được hỗ trợ thêm 

với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người). 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 338.560.000 đồng (bằng chữ: ba trăm ba mươi tám triệu 

năm trăm sáu mươi nghìn đồng). 

11. Hỗ trợ các trường hợp F0, F1 điều trị và cách ly y tế tại nhà của xã Phan 

Sơn, huyện Bắc Bình;  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 221 người (Gồm: Trường hợp F0: 83 người, 

trường hợp F1: 138 người; trong đó có 76 trẻ em và người cao tuổi được hỗ trợ thêm 

với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người). 
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- Tổng số tiền hỗ trợ: 263.200.000 đồng (bằng chữ: hai trăm sáu mươi ba triệu 

hai trăm nghìn đồng). 

12. Hỗ trợ các trường hợp F0, F1 điều trị và cách ly y tế tại nhà của xã Phan 

Hiệp, huyện Bắc Bình;  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 174 người (Gồm: Trường hợp F0: 10 người, 

trường hợp F1: 164 người; trong đó có 68 trẻ em và người khuyết tật được hỗ trợ 

thêm với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người). 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 228.400.000 đồng (bằng chữ: hai trăm hai mươi tám triệu 

bốn trăm nghìn đồng). 

13. Hỗ trợ các trường hợp F0, F1 điều trị và cách ly y tế tại nhà của xã Phan 

Thanh, huyện Bắc Bình;  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 186 người (Gồm: Trường hợp F0: 44 người, 

trường hợp F1: 142 người; trong đó có 67 trẻ em và người khuyết tật được hỗ trợ 

thêm với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người). 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 242.120.000 đồng (bằng chữ: hai trăm bốn mươi hai triệu 

một trăm hai mươi nghìn đồng). 

14. Hỗ trợ các trường hợp F0, F1 điều trị và cách ly y tế tại nhà của xã Bình 

An, huyện Bắc Bình;  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 54 người (Gồm: Trường hợp F0: 04 người, 

trường hợp F1: 50 người; trong đó có 19 trẻ em được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ 

1.000.000 đồng/người). 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 68.040.000 đồng (bằng chữ: sáu mươi tám triệu không 

trăm bốn mươi nghìn đồng). 

15. Hỗ trợ các trường hợp F0, F1 điều trị và cách ly y tế tại nhà của xã Bình 

Tân, huyện Bắc Bình;  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 159 người (Gồm: Trường hợp F0: 07 người, 

trường hợp F1: 152 người; trong đó có 40 trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật 

được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người). 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 204.400.000 đồng (bằng chữ: hai trăm linh bốn triệu bốn 

trăm nghìn đồng). 

16. Hỗ trợ các trường hợp F0, F1 điều trị và cách ly y tế tại nhà của xã Hải 

Ninh, huyện Bắc Bình;  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 112 người (Gồm: Trường hợp F0: 49 người, 

trường hợp F1: 63 người; trong đó có 27 trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật 

được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người). 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 130.280.000 đồng (bằng chữ: một trăm ba mươi triệu hai 

trăm tám mươi nghìn đồng). 

17. Hỗ trợ các trường hợp F1 cách ly y tế tại nhà của xã Sông Lũy, huyện Bắc 

Bình: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 20 người (Trong đó có 04 trẻ em được hỗ trợ 

thêm với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người) 

- Tổng số tiền hỗ trợ:  17.920.000  đồng (bằng chữ: mười bảy triệu, chín trăm  

hai mươi nghìn đồng). 
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18. Hỗ trợ các trường hợp F1 cách ly y tế tại nhà của xã Hồng Phong, huyện 

Bắc Bình: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 10 người (Trong đó có 03 trẻ em được hỗ trợ 

thêm với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người) 

- Tổng số tiền hỗ trợ:  7.800.000  đồng (bằng chữ: bảy triệu, tám trăm nghìn 

đồng). 

(Cụ thể kèm theo Quyết định) 

Đề nghị Phòng Tài chính -Kế hoạch xem xét tham mưu UBND huyện cấp kinh 

phí theo quyết định nêu trên để kịp thời chi trả cho các đối tượng đúng theo quy 

định./.                

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT/UBND huyện (Đ/c Phúc) 

- Lãnh đạo Phòng; 

- Lưu.                              

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Thu Sương 
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